Trường Tiểu học Tứ Cường
               ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 2
        Năm học 2018-2019
           Môn: Tiếng Việt - Lớp 5
               (Thời gian làm bài: 90  phút )
I-Đọc thầm và làm bài tập: ( 7  điểm, thời gian làm bài 35 phút)

	SAU TRẬN MƯA RÀO

        Một giờ sau cơn dông, người ta dường như không nhận ra thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé.

        Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trông nó vừa tươi mát vừa ấm áp. Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm và tia sáng. Trong tán lá mấy cây sung, chích choè huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc theo thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ. Hoa cẩm chướng có mùi thơm nồng nồng. Ánh sáng mạ vàng những đoá hoa kim hương, vô số bướm chập chờn trông như những tia sáng lập loè của các đoá đèn hoa ấy. 
        Ánh sáng chan hoà làm cho vạn vật đầy tin tưởng. Nhựa ngọt, mùi thơm, khí ấm, cuộc sống tràn trề. Nhờ có cát nên không có vết bùn, nhờ có mưa nên không có bụi trên lá. Cây cỏ vừa tắm gội xong, trăm thức nhung gấm, bạc, vàng bày trên cánh hoa không một tí bụi. Thật là giàu sang mà cũng thật là trinh bạch. Cảnh vườn là cảnh vắng lặng của thiên nhiên tràn ngập hạnh phúc. Vắng lặng thần tiên, vắng lặng mà dung hoà với nghìn thứ âm nhạc, có chim gù, có ong vo ve, có gió hồi hộp dưới lá.

                                                                                                        Vích-to Huy-gô


    *Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau vào giấy kiểm tra ( không làm trực tiếp vào đề )

Câu 1:  Bài văn tả cảnh:

 A. Trận mưa rào                            
 B. Cảnh vật sau trận mưa rào

 C. Cảnh vườn sau mưa                        

Câu 2:  Sau cơn dông có mưa rào, mặt đất như thế nào?

A. Chóng khô như đôi má em bé.                            
B. Đầy  hương thơm và tia sáng.                        
     C. Vắng lặng thần tiên. 
Câu 3:  Cây lá vừa tươi mát, vừa ấm áp vì………………………………………………… 
Câu 4:  Tác giả đã dùng những cách gì để quan sát cảnh vật

A. Mắt nhìn, mũi ngửi.

B. Mũi ngửi, mắt nhìn, miệng nếm

C. Mắt nhìn, mũi ngửi, tai nghe, da cảm nhận
Câu 5:  Chọn câu văn nói lên cảm xúc của tác giả khi  miêu tả.

A. Thật là giàu sang mà cũng thật là trinh bạch

B. Hoa cẩm chướng có mùi thơm nồng nồng.

C. Ánh sáng chan hoà làm cho vạn vật đầy tin tưởng.

Câu 6:  Câu văn nào trong bài dưới đây là câu ghép.

A. Ánh sáng mạ vàng những đoá kim hương, làm cho nó sáng rực lên như những  ngọn đèn.

B. Cây cỏ vừa tắm gội xong, trăm thức nhung gấm, bạc, vàng bày trên cánh hoa không một tí bụi. 
C. Cảnh vườn là cảnh vắng lặng của thiên nhiên tràn ngập hạnh phúc.

Câu 7:  Các vế câu ghép “Trong tán lá mấy cây sung, chích choè huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc theo thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ” được nối theo cách nào?

A. Nối trực tiếp ( không có từ nối)

B. Nối bằng các từ có tác dụng nối

C. Cả 2 cách trên.

Câu 8:  Tìm cặp từ hô ứng thích hợp vào chỗ trống

                 Mưa....to, gió........thổi mạnh 

Câu 9:  Hai câu văn trong bài  “ Cảnh vườn là cảnh vắng lặng của thiên nhiên tràn ngập hạnh phúc. Vắng lặng thần tiên, vắng lặng mà dung hoà với nghìn thứ âm nhạc, có chim gù, có ong vo ve, có gió hồi hộp dưới lá.”  được liên kết với nhau theo cách nào?

A. Lặp từ ngữ

B. Thay thế từ ngữ.
C. Cả hai biện pháp trên. 
Câu 10:  Hãy viết 1 câu ghép thuộc chủ đề Trật tự - An ninh trong đó nối các vế câu ghép bằng  quan hệ từ.
II- Chính tả ( 2 điểm, 15  phút)   
    Bài viết:    “ Tranh làng Hồ”       (Tiếng Việt 5- tập 2- trang 88) 
      Học sinh viết  tựa bài và đoạn “ Từ ngày còn ít tuổi…tươi vui ”

III- Tập làm văn: ( 8 điểm, thời gian làm bài 40 phút) 

Học sinh chọn một trong hai đề bài sau

Đề 1: Hãy tả một cây mà em thích  

Đề 2: Hãy tả người bạn thân của em ở trường 
                                                                 *** Hết ***

Tr­êng tiÓu häc Tø C¦êNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
Môn: TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Năm học 2018 -  2019
I-Đọc thầm và làm bài tập: ( 7  điểm )
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	C©u 1 
	C
	0,5 điểm 

	C©u 2
	A
	0,5 điểm 

	C©u 3
	vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo
	0,5 điểm 

	C©u 4
	C
	1 điểm

	C©u 5
	A
	1 điểm

	C©u 6
	B
	0,5 điểm

	C©u 7
	A
	0,5 điểm

	C©u 8
	Càng ..  càng ..
	0,5 điểm

	C©u 9 
	A  
	1 điểm

	C©u 10

	 1 câu ghép thuộc chủ đề Trật tự - An ninh

 ( Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu câu   trừ 0,25 điểm)
	0,5 điểm

	
	nối các vế câu ghép bằng  quan hệ từ
	0,5 điểm


II. Chính tả (2 điểm) 
      - Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm 

    - Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
III. Tập làm văn  ( 8 điểm) 
MB : -  Giới thiệu bạn của mình  

                                                                1 điểm
TB : - Tả được hình dáng, tính nết thông qua các hoạt động của bạn                      1,5 ®iÓm                                                     
        - T¶ c¸c ®Æc ®iÓm, Ên t­îng tiªu biÓu, ®Æc tr­ng nhÊt, næi bËt của bạn  .       1,5  ®iÓm                                          
        -  Bµi v¨n c¶m xóc : tình cảm của bạn dành cho em......                                   1 ®iÓm                                                              
KB:   -   Cã thÓ nªu tình cảm của em với bạn                          .                                1 ®iÓm                                              
         -  Ch÷ viÕt s¹ch sÏ, không m¾c lçi chính t¶                                                 0,5 ®iÓm
         -   ViÕt c©u ®óng ng÷ ph¸p, dïng tõ ®óng                                                         0,5 ®iÓm

          -  Sáng t¹o                                                                                                         1 ®iÓm 
* GV chấm bài tuỳ theo mức độ từng ý, chấm cho điểm lẻ đến 0,25
